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I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức về chương làm quen với tin học và máy tính điện tử đã được học từ đầu năm tới tiết kiểm tra. 
2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (40%) và TL (60%)
III. ĐỀ KIỂM TRA:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:
A. bộ nhớ trong của máy tính.




B. thiết bị tính toán trong máy tính.
C. bộ xử lí trung tâm.

D. thiết bị điều khiển máy tính.

Câu 2. Có mấy mức luyện gõ bàn phím với phần mềm Mario?
A. 1 mức;





B. 2 mức;




C. 3 mức;





D. 4 mức.
Câu 3. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim trong máy tính được gọi chung là:
A. lệnh.





B. dữ liệu.
C. thông tin.





D. thiết bị nhớ.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về ích lợi của việc học gõ phím bằng 10 ngón?
A. Tốc độ gõ nhanh hơn;



B. Rèn luyện sử dụng chuột;
C. Gõ chính xác hơn;



D. Tăng hiệu quả làm việc.
Câu 5. Đâu là thao tác nháy nút phải chuột?
A. Nhấn một lần lên nút phải chuộ;

B. Nhấn giữ nút phải chuột;
C. Nhấn hai lần liên tục nút phải chuột;

D. Kéo thả nút chuột phải.

Câu 6. Trong các thiết bị sau đây thiết bị nào là thiết bị xuất?

A. Bàn phím, chuột;




B. Chuột, màn hình;

C. Máy in, màn hình;



D. Bàn phím, màn hình.
Câu 7. Đĩa cứng nào dưới đây có dung lượng lưu trữ thông tin nhiều nhất?

A. Đĩa cứng 24 MB;




B. Đĩa cứng 24 GB;

C. Đĩa cứng 24 KB;




D. Đĩa cứng 24 B.

Câu 8. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:
A. khả năng lưu trữ còn hạn chế.


B. tính toán còn chậm.
C. xử lí thông tin hạn chế.



D. không có khả năng tư duy.
Câu 9. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là?
A. Màn hình;





B. CPU;
C. Chuột;





D. Bàn phím.

Câu 10. Trình tự của quá trình ba bước là:
A. nhập ( xuất ( xử lí.



B. nhập ( xử lí ( xuất.
C. xuất ( nhập ( xử lí.



D. xử lí ( xuất ( nhập.

Câu 11. Trong máy tính RAM là thiết bị gì?
A. Bộ nhớ ngoài;




B. Thiết bị nhớ Flash;
C. Bộ nhớ đệm;




D. Bộ nhớ trong.
Câu 12. Máy tính điện tử có thể lưu trữ cùng lúc:
A. những công thức nấu ăn, mùi hương của các loài hoa.
B. những bản vẽ, hình ảnh, cảm giác vui buồn của con người.
C. những công thức toán học, những bản nhạc, những bộ phim.

D. trò chơi, văn bản, hình anh, mùi vị thức ăn.
Câu 13. Máy tính có thể dùng để điều khiển?
A. Đường bay của những con ong trong rừng;



B. Đường đi của đàn cá ngoài biển;
C. Chuyển động của các hành tinh;
D. Tàu vũ trụ bay ngoài không gian.  

Câu 14. Phần mềm Solar System 3D Simulator giúp em:
A. quan sát các hành tinh trong hệ Mặt Trời.



B. luyện gõ bàn phím nhanh.
C. luyện tập thao tác với chuột.
D. quan sát các bộ phận máy tính.  
Câu 15. Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:
A. các thông tin mà chúng có.



B. phần cứng máy tính.
C. các chương trình do con người lập ra.

D. dữ liệu lưu trữ trong máy tính.  

Câu 16. Thông tin trong máy tính được mã hóa thành?
A. Văn bản;






B. Hệ nhị phân;
C. Hình ảnh;






D. Âm thanh.

B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1. (3 điểm) Em hãy cho biết một số khả năng của máy tính?
Câu 2. (3 điểm) Có mấy thao tác chính với chuột. Em hãy kể tên các thao tác đó?

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

	Phần/câu
	Đáp án chi tiết
	Biểu điểm

	Phần trắc nghiệm:
	
	

	Câu 1:
	C
	0.25 điểm

	Câu 2:
	A
	0.25 điểm

	Câu 3:
	D
	0.25 điểm

	Câu 4:
	B
	0.25 điểm

	Câu 5:
	A
	0.25 điểm

	Câu 6:
	C
	0.25 điểm

	Câu 7:
	B
	0.25 điểm

	Câu 8:
	D
	0.25 điểm

	Câu 9:
	A
	0.25 điểm

	Câu 10:
	B
	0.25 điểm

	Câu 11:
	D
	0.25 điểm

	Câu 12:
	C
	0.25 điểm

	Câu 13:
	D
	0.25 điểm

	Câu 14:
	A
	0.25 điểm

	Câu 15:
	C
	0.25 điểm

	Câu 16:
	B
	0.25 điểm

	Phần tự luận:
	
	

	Câu 1:
	Một số khả năng của máy tính như:

- Khả năng tính toán nhanh.

- Tính toán với độ chính xác cao.

- Khả năng lưu trữ lớn.

- Khả năng “làm việc” không mệt mỏi.
	0.75 điểm

0.75 điểm

0.75 điểm

0.75 điểm

	Câu 2:
	Có 5 thao tác chính với chuột:

- Di chuyển chuột.

- Nháy nút chuột trái (nút trái chuột).

- Nháy nút chuột phải (nút phải chuột).

- Nháy đúp chuột.

- Kéo thả chuột
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm


Thống kê chất lượng:
	Lớp
	Tổng số học sinh
	THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA

	
	
	Điểm >=5
	Điểm từ 8 - 10
	Điểm dưới 5
	Điểm từ 0 - 3

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	6A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. RÚT KINH NGHIỆM:
